THPT CHUYÊN QUỐC HỌC – HUẾ		ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
		           Tổ Toán				           Môn thi: TOÁN – Lớp: 12
							Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
									       -------------------------


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (32 câu, 8,0 điểm).
Câu  1: 







Trong không gian với hệ tọa độ  cho điểm  và hai đường thẳng  Biết rằng trên đường thẳng  tồn tại điểm  sao cho trung điểm của đoạn thẳng  thuộc đường thẳng  Tính độ dài đoạn thẳng  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  2: 




Cho hàm số  thỏa mãn  và  Biết  tính giá trị của  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  3: 






Trong không gian với hệ tọa độ  mặt phẳng  cắt mặt cầu  tâm  theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng  Tính bán kính  của mặt cầu  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  4: 





Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai đường thẳng  và mặt phẳng  Viết phương trình đường thẳng  nằm trong mặt phẳng  và cắt cả hai đường thẳng   


A.  	B.  


C.  		D.  
Câu  5: 


Cho số phức  Tìm phần ảo  của  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  6: 

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  7: 








Trong không gian với hệ tọa độ  cho hai điểm  và đường thẳng  Gọi  là mặt phẳng chứa hai điểm  và song song với đường thẳng  Biết phương trình mặt phẳng  có dạng  Tính   




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  8: 











Trong không gian với hệ tọa độ  cho tam giác  đều cạnh  và nằm trong mặt phẳng  với  Dựng  cùng vuông góc với mặt phẳng  sao cho  và diện tích tam giác  đạt giá trị nhỏ nhất. Giả sử giá trị nhỏ nhất đó là  Khi đó, giá trị của  thuộc khoảng nào sau đây, biết tọa độ các điểm  đều không âm?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  9: 



Trong không gian với hệ tọa độ  cho mặt phẳng  Tính khoảng cách từ gốc tọa độ  đến mặt phẳng  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  10: 


Thể tích  của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường  quanh trục  là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  11: 

Trong không gian với hệ tọa độ  tìm tọa độ một vectơ pháp tuyến của măt phẳng  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  12: 

Tìm hàm số  biết rằng  


A.  	B.  	


C.  	D.  
Câu  13: Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Cho số phức  bất kì, khi đó số phức  là số thực. 	

B. Số  vừa là số thực vừa là số thuần ảo. 	


C. Cho số phức  bất kì, khi đó   	


D. Cho số phức  bất kì, khi đó số phức  là số thuần ảo.
Câu  14: 


Xét  nếu đặt  thì  bằng




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  15: 

Cho  là số thực dương thỏa mãn  Khẳng định nào dưới đây đúng?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  16: 




Cho hàm số  liên tục trên đoạn , thỏa mãn  và  Khi đó  bằng




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  17: 





Trong không gian với hệ tọa độ  cho đường thẳng  và mặt cầu  Viết phương trình mặt phẳng  chứa đường thẳng  và cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính lớn nhất.


A.  	B.  


C.  		D.  
Câu  18: 



Trong không gian với hệ tọa độ  cho vectơ  (với  là ba vectơ đơn vị). Tìm tọa độ của vectơ  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  19: 


Gọi  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số  và  Xác định mệnh đề đúng.




A.  	B.  	C.  D.  
Câu  20: 




Cho parabol  và đường thẳng  Để diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol  và đường thẳng  đạt giá trị nhỏ nhất thì điểm  thuộc đường thẳng có phương trình nào sau đây?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  21: 




Diện tích  của hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số  trục hoành và 2 đường thẳng  (với ) là 




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  22: 





Cho  là hình phẳng giới hạn bởi đường cong  và nửa đường tròn có phương trình  với  (phần tô đậm trong hình vẽ. Tính diện tích  của hình  
[image: ]




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  23: 


Tìm phần thực  của số phức  thỏa mãn  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  24: 




Cho hàm số  có đạo hàm trên đoạn  Biết  và  Khi đó  bằng




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  25: 




Cho hai số phức  và  có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ lần lượt là  và  Tính độ dài đoạn  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  26: 

Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  27: 


Cho  là một nguyên hàm của hàm số  Nguyên hàm của hàm số  là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  28: 

Trong không gian với hệ tọa độ   đường thẳng có phương trình nào sau đây nhận vectơ  làm vectơ chỉ phương?




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  29: 




Cho hàm số  liên tục trên khoảng  Gọi  là ba số thực bất kì thuộc  và  Mệnh đề nào dưới đây sai?


A.  	B.  	


C.  	D.  
Câu  30: 

Nếu  thì giá trị của  là




A.  	B.  	C.  	D.  
Câu  31: 



Trong không gian với hệ tọa độ  viết phương trình mặt cầu  có tâm  và bán kính  


A. 	 B. 


C.  	D.  
Câu  32: 







Trong không gian với hệ tọa độ  cho bốn điểm  và  Gọi  là đường thẳng đi qua  sao cho tổng các khoảng cách từ  đến  là lớn nhất. Đường thẳng  đi qua điểm nào dưới đây? 




A.  	B.  	C.  	D.  
II. PHẦN TỰ LUẬN (02 câu, 2,0 điểm).
Câu  21: Giải các phương trình sau trên tập số phức:


a)  		b)  
Câu  22: 


Trong không gian với hệ tọa độ  cho đường thẳng  và mặt phẳng  



a) Viết phương trình đường thẳng  qua  và vuông góc với mặt phẳng  


b) Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và   
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